
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8, Khu nhà liền kề, đường Lê Duẩn, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

06/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROYAL 3F

3801272787

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho 
gia súc, gia cầm và thuỷ sản; - Bán buôn thóc, ngô và các loại 
hạt ngũ cốc khác (không hoạt động tại trụ sở).

4620

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào

4634

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: -bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; -bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; -cơ sở bán buôn 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc; -bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; Không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

8230

11. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

8292

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROYAL 3F
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROYAL 3F INVESTMENT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ROYAL 3F.JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916690737
Email:

Fax:
Website:
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12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy kỹ năng

8559

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

14. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã 
hội, website thương mại điện tử bán hàng, website khuyến mại 
trực tuyến, sàn giao dịch thương mại điện tử (Chỉ được kinh 
doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép).

6312

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn luật, kế toán, tài 
chính)

6619

16. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán, pháp luật)

7020

17. Quảng cáo 7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn môi giới bản quyền; Tư vấn bản quyền; môi 
giới bản quyền

7490

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp 

4711

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) ; - Bán lẻ trong 
cửa hàng tiện lợi (Minimarket); - Bán lẻ trong cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp khác; - Bán lẻ đồ điện máy, thiết bị tin học, 
viễn thông trong siêu thị, trung tâm thương mại; - Bán lẻ đồ 
điện máy, thiết bị tin học, viễn thông trong các cửa hàng bách 
hóa, cửa hàng kinh doanh tổng hợp; - Bán lẻ khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

4719(Chính)

22. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

26. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không giết mổ gia súc, gia cầm)

1010

27. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

28. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

29. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

30. Xay xát và sản xuất bột thô 1061
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31. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

32. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

33. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

34. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

35. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

36. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện máy, thiết bị tin học, viễn 
thông đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh.

4774

37. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

38. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ hàng 
may sẵn lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ giày dép lưu động 
hoặc tại chợ

4782

39. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: (trừ dược phẩm, bình ga, súng, đạn loại dùng đi săn 
hoặc thể thao, tiền kim khí) - Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh 
lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động 
hoặc tại chợ; - Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang 
sức lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan 
lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ trò 
chơi và đồ chơi; - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại 
chợ; - Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ; - Bán 
lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ mỹ 
phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ; (trừ bán lẻ 
bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, 
súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ 
bán lẻ hóa chất tại trụ sở;

4789

40. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở)

4791

41. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông 
qua máy bán hàng tự động - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa 
hồng (ngoài cửa hàng) (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa 
lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi 
săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ 
sở);

4799

42. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ 
kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác 
(trừ kinh doanh kho bãi)

5210
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2.300.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

43. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

44. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ kinh doanh quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5629

45. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ).

5630

46. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

47. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

48. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

49. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

50. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

51. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

52. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở;

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ ÁI NHI Khu phố 3, 
Phường Tân 
Đồng, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 4,348

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 4,348

0461900012
32

2 HỒ PHÚC 
THIẾT

Số 8, đường 
Nguyễn Thị Định, 
khu phố Phú 
Cường, Phường 
Tân Phú, Thành 
phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 8,696

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 8,696

0420890199
14
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3 NGUYỄN VÕ 
PHƯƠNG

Khu phố 2, 
Phường Tân 
Đồng, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 21,739

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 21,739

0700890050
09

4 NGUYỄN THỊ 
HỒNG

Tổ 3, khu phố 
Thanh Bình, 
Phường Tân Bình, 
Thành phố Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 8,696

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 8,696

0701800071
32

5 LÊ VĂN 
DŨNG

Số 36, đường Võ 
Văn Tần, khu phố 
Tân Trà 1, 
Phường Tân Bình, 
Thành phố Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 21,739

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 21,739

285485902
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6 NGUYỄN 
THANH TÙNG

Tổ 3, khu phố 
Thanh Bình, 
Phường Tân Bình, 
Thành phố Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 13,043

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 13,043

0250710097
70

7 TRẦN VĂN 
CHU

Thôn Vĩnh Hội, 
Xã Cát Hải, 
Huyện Phù Cát, 
Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 21,739

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 21,739

0520900028
78

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052090002878
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Vĩnh Hội, Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Vĩnh Hội, Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN CHU Nam

18/02/1990 Kinh Việt Nam

23/03/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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